
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

Đơn vị:          Khoa Luật Quốc tế - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tên học phần: Luật thương mại quốc tế
2. Số đơn vị học trình: 3 đơn vị học trình tương đương 45 tiết học cho cả Sinh viên các lớp không chuyên và chuyên ngành Luật Quốc tế

3. Trình độ:

· Sinh viên Luật chuyên ngành (học kỳ 7)

· Sinh viên Luật không chuyên (học kỳ 8)

· Sinh viên Luật tại chức

4. Phân bổ thời gian

· Lên lớp: giảng (30 tiết)

· Khác: thảo luận nhóm, đóng vai,  tự học có hướng dẫn (15 tiết). Phần giảng và thảo luận sẽ được đan xen với nhau.
5. Điều kiện tiên quyết

· Đã học các môn luật VN chuyên ngành: Luật TM, DS, 

· Đã học các môn chuyên ngành khác của Khoa Luật Quốc tế: CPQT, TPQT, Luật so sánh

6. Mục tiêu của học phần

· Giới thiệu sơ lược về các lý thuyết thương mại quốc tế, xu hướng của hoạt động thương mại trong giai đoạn hiện nay; giúp sinh viên nhận thức được lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và liên hệ với trường hợp Việt Nam. 

· Cung cấp một số kiến thức cơ bản về các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại toàn cầu

· Trang bị một số kiến thức pháp lý về hợp đồng (tìm hiểu về phạm vi áp dụng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ Hợp đồng theo CISG 1980 và các nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế)

· Giới thiệu một số phương thức giải quyết tranh chấp thường gặp trong hoạt động thương mại quốc tế (ADR, trọng tài, toà án và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO)

7. Mô tả vắn tắt nội dung: (nội dung chi tiết đính kèm)

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc mở rộng giao thương với các quốc gia trên thế giới đã, đang và sẽ trở thành xu hướng mang tính chất tất yếu. Do đó, việc cập nhật thông tin để hoàn thiện chương trình môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên Luật kiến thức về Luật thương mại quốc tế, hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế, là điều hết sức cần thiết. 


Trên cơ sở đó, chúng tôi dự kiến xây dựng chương trình môn học Luật thương mại quốc tế bao gồm những vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, khái quát về Luật thương mại quốc tế, trong đó chủ yếu giới thiệu về các học thuyết thương mại quốc tế, các xu hướng của hoạt động thương mại quốc tế và nguồn của LTMQT. Thứ hai, giới thiệu một số liên kết kinh tế quốc tế tiêu biểu trong hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn như Khu vực mậu dịch tư do ASEAN, EU và WTO. Thứ ba, hợp đồng thương mại quốc tế. Cụ thể là Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, trong đó tập trung vào các điều khoản của Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hoá quốc tế và Nguyên tắc UNDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên hợp đồng; căn cứ miễn trách và trách nhiệm của các bên về việc vi phạm hợp đồng. Và cuối cùng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế thông qua các phương thức giải quyết liên quan đến hợp đồng (ADR, trọng tài, toà án) và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến chính sách thương mại giữa các thành viên WTO.  
8. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: 80% số tiết 

· Giải quyết các bài tập tình huống (Tranh chấp Thương mại liên quan đến các Quốc gia, Hợp đồng), đọc trước tài liệu tham khảo, bình luận các nhận định (được thông báo trước): kiểm tra học trình, điểm thưởng

9. Tài liệu học tập

9.1 Sách, giáo trình chính: 

· Luật Thương maị Quốc tế, PGS. TS Mai Hồng Quỳ, Ths. Trần Việt Dũng, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 2005

· Giáo trình luật TMQT, trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2003.

· Giáo trình LTMQT, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, 2005. 

· Giáo trình Luật Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ ngọai giao, 2001

· Hợp đồng thương mại quốc tế, PGS. TS Nguyễn Văn Luyện, TS. Lê thị Bích Thọ, TS. Dương Anh Sơn, NXB Công an nhân dân, 2003.

· Sách tham khảo:
· Hệ thống thương mại thế giới - Luật và chính sách về quan hệ kinh tế quốc tế - Phạm Viên Phương, Hùynh Văn Thanh dịch 

· Rào cản trong thuong mại quốc tế - Bộ thương mại - NXB Thống kê 2005

· 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, trung tâm trong tài quốc tế Việt nam, 2002 

· Văn bản pháp lý trong nước và quốc tế: 

· Các điều ước quốc tế (Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), GATT, TRIPS, TRIMS, BTA, DSU....

· Tập quán thương mại quốc tế, (Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000, Quy tắc thực hành thống nhất về chứng từ UCP 500...

· Pháp luật thương mại quốc gia...
9.2 Khác: báo, tài liệu hội thảo… 

9.3  Các website tham khảo:

· http://www.mpi.gov.vn (Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam).

· http://www.mofa.gov.vn (Bộ Ngoại giao Việt Nam).

· http://www.mot.gov.vn (Bộ Thương mại Việt Nam).

· http://www.vietnam-ustrade.org (Vietnam Trade Office in the US).

· http://www.apecsec.org.sg (APEC – Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương).

· http://www.aseansec.org (ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

· http://www.wto.org (WTO – Tổ chức thương mại thế giới).

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

10.1 Hình thức đánh giá bộ phận (20%)

· Dự lớp (chuyên cần; 80%)

· Thảo luận

· Bài kiểm tra học trình 

· Báo cáo của nhóm (thảo luận nhóm…)

· Khác: thái độ tích cực trong giờ học, báo cáo của từng sinh viên về các chủ đề do giáo viên gợi ý…

10.2 Hình thức đánh giá qua thi kết thúc học phần (80%)

· Thi cuối học kỳ (thi viết với các hình thức tự luận, trắc nghiệm, phân tích…; vấn đáp; viết tiểu luận…

11. Thang điểm: 

· Thi cuối kỳ: Áp dụng thang điểm 10 cho bài thi Sinh viên, trong đó lý thuyết chiếm 6 điếm và bài tập tình huống chiếm 4 điếm

12. Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Khái quát về Thương mại Quốc tế
1.1Khái niệm:

Trong phần này Sinh viên sẽ được giới thiệu khái niệm về “Thương mại” theo quy định tại điều 1 “Luật mẫu về thương mại điện tử” của Ủy ban của LHQ về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), thuật ngữ  "thương mại" được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các vấn đề phát sinh từ các quan hệ mang tính chất thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Quan hệ mang tính chất thương mại bao gồm các giao dịch như: giao dịch thương mại nhằm cung ứng hoặc trao đổi hành hóa, dịch vụ; thoả thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại, ủy thác hoa hồng, cho thuê dài hạn, xây dựng các công trình; tư vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư; cấp vốn; dịch vụ ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng; liện doanh và các hình thức khác về hợp tác công nghiệp kinh doanh; chuyên trở hàng hoá hay hành khác bằng đường biển, đường không, đường sắt hoặc đường bộ. Nghĩa là hầu như các quan hệ liên quan đến sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra phần này cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến khái niệm “thương mại, hoạt động thương mại’ theo quy định của WTO, BTA, Việt nam và một số quốc gia khác

Tính quốc tế của hoạt động thương mại (liên quan đến yếu tố quốc tịch, nơi cư trú hoặc trụ sở của các chủ thể; liên quan tới nơi xác lập hợp đồng, nơi thực hiện hợp đồng và nơi có tài sản là đối tượng của hợp đồng; trong quan hệ Thương mại Công là yếu tố: “giữa các quốc gia – International”)
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của thương mại quốc tế:

Quá trình phát triển của TMQT được chia thành 4 giai đoạn:

· Thời cổ đại: 

· Thời trung cổ: 

· Thời cận đại: 

· Trong thời kì hiện đại: 

1.3 Một số xu hướng của thương mại quốc tế hiện đại:

1.3.1 Tự do hoá thương mại thông qua quá trình khu vực hoá và toàn cầu hoá các quan hệ thương mại


Mỗi quốc gia đều tìm thấy lợi ích và sự bức thiết phải tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế - mà kết quả của hội nhập là gì? Là tự do hoá thương mại. Xu hướng bảo hộ mậu dịch (bế quan toả cảng, tự cung tự cấp) của các quốc gia trước đây đã được thay thế bởi xu hướng tự do hoá mậu dịch - mở rộng cơ hội cho các hoạt động thương mại quốc tế.


Tại sao tự do hoá thương mại lại tốt? 


Học thuyết kinh tế về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith (nhà kinh tế học Scotland) và lợi thế tương đối của David Ricardo (nhà kinh tế học England).


Hai học thuyết kinh tế này dẫn đến một kết luận là các nước phải tập trung phát triển sản xuất mặt hàng có ưu thế (bất kể là tuyệt đối hơn hẳn hay chỉ tương đối giữa các sản phẩm). Điều này dẫn đến một hệ quả là các nước được chuyên môn hóa cao và họ phải hướng tới củng cố và phát triển thương mại nhiều hơn…  (Ví dụ: Chilê, Ấn độ và Singapore để chứng minh sự ưu việt của quá trình tự do hoá thương mại ).  

Để thực hiện được tự do hoá thương mại thì các quốc gia trên thế giới hướng tới hai phương thức: 

· Khu vực hoá các hoạt động thương mại 

· Toàn cầu hoá các hoạt động thương mại 
· (Thảo luận về xu hướng ủng hộ và chống tự do hóa Thương mại)
1.3.2 Phát triển thương mại dịch vụ:

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế đã thúc đẩy và tạo điệu kiện cho các chủ thể của hoạt động thương mại quốc tế hướng đến sự chuyên môn hóa không chỉ trong sản xuất mà còn trong hoạt động dịch vụ. Thương mại dịch vụ hiện đang chiếm khoảng 25% tổng giá trị thương mại quốc tế. Thương mại dịch vụ là thế mạnh của các nước phát triển.( Tại khu vực ASEAN, Singapore được xem là một quốc gia dịch vụ)

Thương mại dịch vụ được đưa vào điều chỉnh pháp lí quốc tế kể từ khi hiệp định GATS được các nước thành viên sáng lập WTO ký kết. Cho đến trước 1994, hệ thống thương mại toàn cầu chỉ có một Hiệp định chung về thuế quan mậu dịch(GATT) điều chỉnh thương mại hàng hóa. Vòng đàm phán Urugoay 1994 đã đưa thương mại dịch vụ vào điều chỉnh pháp lí trên phạm vi quốc tế, lần đầu tiên tập hợp các qui định đa biên có hiệu lực bắt buộc, điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế(GATS). Quy định này dựa trên các nguyên tắc cơ bản của GATT, nhưng có cân nhắc đến một số đặc thù thương mại dịch vụ so với thương mại hàng hóa.

2. Luật Thương mại quốc tế
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của luật thương mại quốc tế qua các thời kỳ: Cổ đại, trung cận đại và hiện đại
2.2 Luật  thương mại quốc tế:

2.2.1- Khái niệm:

Trong xu hướng phát triễn của thương mại quốc tế hiện đại, việc hình thành một hệ thống các chế định pháp luật để điều chỉnh hoạt động thương mại đã trở thành một nhu cầu và một thực tiễn sinh động của pháp luật quốc tế

“Luật thương mại quốc tế là tổng hợp các quy tắc, các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế”.

2.3 Chủ thể của quan hệ pháp luật thương mại quốc tế:

2.3.1 Thương nhân
“Thương nhân là thuật ngữ được các nước trên thế giới thừa nhận rộng rãi khi nói về các thể nhân và pháp nhân tham gia vào quan hệ thương mại nói chung và TM quốc tế nói riêng” 
2.3.2 Các quốc gia:


Quốc gia mang tư cách chủ thể của Luật thương mại quốc tế chủ yếu thông qua hai hoạt động sau:

· Khi quốc gia kí kết các hợp đồng thương mại quốc tế, nó trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật thương mại quốc tế.

· Khi quốc gia tham gia điều phối hoạt động thương mại quốc tế (có thể bằng cách ký kết, gia nhập các hiệp định thương mại…)
2.3.3 Các tổ chức thương mại Quốc tế:
· Các tổ chức thương mại quốc tế thiết lập khung pháp lý làm cơ sở cho sự phát triển của thương mại quốc tế đồng thời bảo đảm cho các quyền lợi kinh tế-thương mại của quốc gia thành viên được cân bằng và an toàn.

· Tạo mối liên kết thương mại chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trên thế giới

· Góp phần “tạo ra thương mại –trade creation”
· (Thảo luận về Chủ thể của Luật thương mại Quốc tế)
2.4 . Mối quan hệ giữa Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế với Luật thương mại quốc tế 


Luật thương mại quốc tế có liên quan chặt chẽ tới cả hai mảng công pháp (hoạt động TMQT trên góc độ quốc gia) và tư pháp (hoạt động TMQT trên góc độ tư - với các chủ thể là thương nhân). 


Phân biệt:

· International Trade Law: Thiết lập các quy tắc thương mại giữa các quốc gia, đòi hỏi các chính phủ thực hiện các chính sách thương mại đã thỏa thuận (góc độ công pháp quốc tế)

· International Commercial/Bussiness Law: thiết lập các quy tắc thương mại giữa các thương nhân ( doanh nghiệp), đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện các điều khỏan và điều kiện đã thỏa thuận (góc độ tư pháp quốc tế).


Chúng ta có thể nghiên cứu so sánh Luật TMQT dưới cả hai góc độ công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.

3. Nguồn của Luật thương mại Quốc tế

Trên cơ sở tham khảo quy định của Điều 38, Quy chế Toà án quốc tế và theo thực tiễn thương mại thì Luật Thương mại Quốc tế bao gồm các loại nguồn sau
3.1 Điều ước quốc tế về thương mại:

3.1.1 Khái niệm:


Điều ước quốc tế về thương mại là văn bản pháp lí được các quốc gia kí kết hoặc tham gia nhằn điều chỉnh quan hệ trong hoạt động thương mại quốc tế và có thể thể hiện dưới bất kỳ tên gọi nào.
3.1.2 Các trường hợp áp dụng của Điều ước quốc tế về thương mại trong tương quan với các loại nguồn khác:

Thông thường có những trường hợp áp dụng Điều ước quốc tế trong thương mại quốc tế:

· Trường hợp thứ nhất: Điều ước đương nhiên có giá trị bắt buộc áp dụng đối với các bên - nếu các bên chủ thể của giao dịch thương mại quốc tế có quốc tịch của các quốc gia thành viên của Điều ước quốc tế về thương mại đó.

· Trường hợp thứ hai:Tuy các bên chủ thể trong giao dịch thương mại quốc tế không mang quốc tịch các nước thành viên của Điều ước quốc tế về thương mại, nhưng nếu các bên có thỏa thuận áp dụng (có bảo lưu) Điều ước quốc tế đó, thì các quy định trong Điều ước này vẫn được áp dụng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. 

3.1.3 Giá trị của Điều ước quốc tế:


Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong quy định giữa Điều ước quốc tế về thương mại và Luật trong nước là thành viên Điều ước quốc tế nào đó,thì qui định của Điều ước quốc tế được ưu tiên áp dụng.

· Nguyên tắc Lex posterior

· Nguyên tắc Lex specialis

3. 2. Pháp luật thương mại quốc gia:

3.2.1 Khái niệm:

Pháp luật quốc gia với tư cách là nguồn của luật thương mại quốc tế là hình thức chứa đựng quy phạm pháp luật do quốc gia ban hành điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế.

3.2.2 Áp dụng pháp luật quốc gia trong thương mại quốc tế:


Những trường hợp pháp luật của quốc gia được áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế.

· Thứ nhất,luật quốc gia được áp dụng theo thoả thuận giữa các chủ thể.

· Thứ hai,luật quốc gia sẽ được áp dụng nếu có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến


Trong luật thương mại quốc tế, các hệ thuộc luật sau nay thường được các quy phạm xung đột dẫn chiếu đến:

· Luật quốc tịch của các bên chủ thể

· Luật nơi cư trú của các bên chủ thể

· Luật nơi ký kết hợp đồng

· Luật nơi thực hiện hợp đồng

· Luật nơi có vật

3.3 Các tập quán thương mại quốc tế:

3.3.1.Khái niệm:


Tập qúan thương mại quốc tế là những thói quen xử sư6 hình thành lâu đời,được áp dụng liên tục trong thực tiễn thương mại,có nội dung cụ thể , rõ ràng và được các chủ thể trong thương mại quốc tế chấp nhận một cách phổ biến.

3.3.2 Giá trị áp dụng của tập quán thương mại quốc tế:
 Tập quán Thương mại Quốc tế thường được áp dụng trong những trường hợp sau:
· Khi được các bên thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng:

· Khi được các nguồn luật liên quan quy định áp dụng

· Khi cơ  quan tài phán áp dụng quy định của các tập quán thương mại quốc tế.

3. 4 Các án lệ


Các án lệ với tư cách là một nguồn luật truong thương mại quốc tế được sử dụng phổ biến nhất tại các nước theo hệ thống luật Anh-Mỹ, nơi mà truyền thống án lệ có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống pháp luật quốc gia. 


Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, án lệ cũng trở thành nguồn luật của luật thương mại quốc tế - chủ yếu đó phải là các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế như ICC, ICSID… 
· (Thảo luận về Nguồn của Luật thương mại Quốc tế)
CHƯƠNG 2

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Nhận thức chung về tổ chức kinh tế quốc tế:

1.1 Khái niệm:

Bước vào thập kỷ 90, môi trường chính trị quốc tế có nhiều chuyển biến quan trọng: WW I và WW II. Khi WW II chấm dứt, người ta muốn thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới trên cơ sở mở cửa và hợp tác giữa các quốc gia, cụ thể sự ra đời của GATT 1947, Hội đồng tương trợ kinh tế Đông Âu COMECON/SEV năm 1949, thập niên 60-70 nhóm các nước đang phát triển liên kết để bảo vệ quyền lợi của mình G77; OPEC, EU,  hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN, khu vực tự do Bắc Mỹ NAFTA, khu vực   mậu dịch tự do ASEAN AFTA, diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC,WTO...

Khái niệm: Tổ chức kinh tế quốc tế là tổ chức được thành lập bởi các quốc gia, tổ chức quốc tế trên cơ sở các điều ước quốc tế được ký kết giữa các chủ thể này nhằm mục tiêu hợp tác kinh tế phù hợp với mục đích và nguyên tắc của luật quốc tế hiện đại. 

1.2 Vai trò của các tổ chức kinh tế quốc tế 

· Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế phát triển bằng cách cắt giảm và loại bỏ các rào cản thương mại.

· Góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.
· Giải quyết tranh chấp về kinh tế 

1.3  Phân loại:

1.3.1 Căn cứ vào phạm vi, quy mô hoạt động:

· TCKTQT có phạm vi toàn cầu là tổ chức mở cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới nếu như các quốc gia này đáp ứng một số điều kiện nhất định thì được trở thành là thành viên của tổ chức này, gắn liền với điều ước liên quốc gia. 

· TCKTQT khu vực: thành lập và hoạt động trên cơ sở hiệp định hợp tác có tính khu vực giữa các quốc gia thành viên trong cùng một khu vực địa lý nhất định như EU, ASEAN, NAFTA…

· TCKTQT chuyên ngành: là tổ chức độc lập, được thành lập bởi các điều ước quốc tế liên chính phủ, hoạt động chuyên về các lĩnh vực khác nhau như OPEC, WIPO…

1.3.2 Căn cứ vào mức độ hợp tác: 
· Khu vực mậu dịch tự do: là liên kết kinh tế giữa hai hoặc nhiều nước nhằm mục đích cắt giảm hoặc loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với một số loại sản phẩm nhất định có xuất xứ từ các nước này. Tuy nhiên, các quốc gia này được quyền tự chủ khi thi hành chính sách ngoại thương với các quốc gia ngoài khối. VD: AFTA (1993), NAFTA (1994 gồm Mỹ, Canada và Mehico)…

· Liên minh thuế quan: là liên kết kinh tế trong đó các quốc gia thành viên thoả thuận loại bỏ rào cản thương mại đối với hàng hoá có xuất xứ các nước trong khu vực và thiết lập một biểu thuế quan chung đối với hàng hoá từ các nước ngoài liên minh. Hình thức liên kết cao hơn so với FTA. VD: cộng đồng kinh tế Châu Au (EEC) từ 1968-1980 (thời điểm hình thành thị trường chung.

· Thị trường chung: là liên kết kinh tế trong đó hàng hoá, dịch vụ, vốn, sức lao động được phép tự do lưu thông giữa các nước thành viên. VD: thị trường chung Châu Âu ECM, thị trường chung Nam Mỹ MECOSUR. 

· Liên  minh về tiền tệ: là liên kết kinh tế trong đó các nước thành viên cùng phối hợp và thống nhất các chính sách tiền tệ và phát hành đồng tiền chung thay thế đồng tiền của các quốc gia thành viên. VD: liên kết tiền tệ Châu Âu EMU 1/1/1999, gồm 12 nước thành viên trừ Anh, Thụy Điển, Đan Mạch. 
2. Một số tổ chức kinh tế quốc tế cơ bản:

2.1 WTO

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của WTO qua các vòng đàm phán: 

Nguyên nhân ra đời của GATT:
· Những sáng kiến chính yếu dẫn đến sự thành lập GATT xuất phát từ nước Mỹ trong thế chiến thứ II với sự hợp tác của các đồng minh của mình đặc  biệt là Anh. 

· Cuộc đại khủng hoảng kinh tế (the Great Depression) 

· Vì hiến chương không được phê chuẩn nên ITO không ra đời. 23 quốc gia thành viên tập hợp một số quy định điều chỉnh hoạt động thương mại tại phần thứ IV của hiến chương hình thành GATT. 

Tóm lại:

Trải qua 8 vòng đàm phán, Tổ chức thương mại thế giới WTO chính thức ra đời ngày 1.1.1995 theo Hiệp định thành lập tổ chức này ký tại Marrakesh (Maroc) ngày 15.04.1994. Đây là kết quả của vòng URAGUAY. 

Các vòng đàm phán:

	Năm 
	Địa điểm
	Đối tượng đàm phán
	Số nước 

	1947
	Geneva
	Thuế quan
	23

	1949 
	Annecy 
	Thuế quan
	12

	1951
	Torquay
	Thuế quan 
	38

	1956
	Geneva 
	Thuế quan 
	26

	1960-1961
	Vòng Dillon (Geneva) 
	Thuế quan
	26

	1964-1967
	Vòng Kennedy (Geneva)
	Thuế và các biện pháp chống bán phá giá
	62

	1973-1979
	Vòng Tokyo (Geneva)
	Thuế, các biện pháp phi thuế quan và các hiệp định khung
	102

	1986-1993
	Vòng Uruguay
	Thuế, các biện pháp phi thuế quan, các nguyên tắc,  dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, đầu tư…
	123


Tiền thân của WTO là GATT – hiệp định đa phương chứ không phải là tổ chức (không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ). 

Những thành tựu quan trọng của vòng Uraguay:

· Chương mới Hiệp định chung về buôn bán dịch vụ GATS. Tuy là tồn tại một số khuyết điểm nhưng văn kiện đưa ra khái niệm toàn diện hơn về “dịch vụ”.

· Hiệp định sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại TRIPS là một thành tựu xuất sắc thiết lập kỷ cương đáng kể trong khuôn khổ bảo vệ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật nghề nghiệp.

· Hiệp định về nông nghiệp : lần đầu tiên có được mối hy vọng thực tế về kỷ cương trong buôn bán nông sản nhất là tài trợ và giới hạn cửa khẩu. 

· Hiệp định về chống trợ cấp và thuế chống  bán phá giá: 

· Hiệp định về hàng dệt được giải quyết bằng thỏa thuận từng bước (phase out agreement)

· Hiệp định về tiêu chuẩn sản phẩm

· Hiệp định về điều khoản miễn nghĩa vụ 

· Hiệp định chung về giải quyết tranh chấp 

· Tuyên bố Marrakesh về việc thành lập WTO.


Vòng Doha Qatar: bắt đầu từ tháng 1/2002 và kết thúc vào 1/2005, trước đó bất đồng sâu sắc về vấn đề xoá bỏ trợ cấp nông sản xuất  khẩu giữa các nước Liên minh Châu Au và các nước còn lại tưởng chừng như làm cho hội nghị hoàn toàn bế tắc. Cuối cùng, Uy ban Châu Au (EC) đã phải đề nghị EU nhượng bộ.

Hệ thống các hiệp định của WTO:

· Hiệp định đa biên (Multilateral Agreement):  có giá trị pháp lý bắt buộc đối với mọi thành viên của WTO, không cần sự phê chuẩn nào khác từ phía các quốc gia thành viên đối với hiệp định cụ thể nào. VD: HĐ chống bán phá giá, chống trợ cấp, HĐ tự vệ… 

· Hiệp định nhiều bên (Plurilateral Agreement): chỉ có giá trị pháp lý bắt buộc đối với quốc gia thành viên chấp nhận hiệp định đó. VD: mua sắm chính phủ, hàng không dân dụng
2.1.2 Chức năng và cơ cấu tổ chức: 

· Chức năng: (Điều 3 HĐ thành lập WTO)

· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, giám sát việc thực thi các hiệp định của WTO 

· Thúc đẩy tự do hóa thương mại

· Hoạt động với tính chất là một diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại,

· Tìm kiếm các giải pháp xử lý tranh chấp thương mại

· Hợp tác với các thiết chế quốc tế khác (IMF và ngân hàng quốc tế về tái thiết và phát triển IBRD và các cơ quan phụ giúp khác) để hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, và rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên.

· Cơ cấu tổ chức:

· Hội nghị cấp bộ trưởng: cao nhất, họp ít nhất 2 năm 1 lần, bàn và giải quyết mọi công việc liên quan đến các hiệp định của WTO

· Đại Hội đồng: bao gồm đại diện có thẩm quyền của tất cả các quốc gia thành viên, giải quyết công việc hàng ngày của WTO giữa hai kỳ họp Hội nghị cấp bộ trưởng. Đại hội đồng đóng vai trò là cơ quan giải quyết tranh chấp và là cơ quan rà soát chính sách thương mại của các quốc gia thành viên của WTO.

· Các hội đồng về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, về các khía cạnh liên quan đến thương mại của sỡ hữu trí tuệ, bao gồm đại diện của các nước thành viên, có trách nhiệm điều hành việc thực hiện các HĐ tương ứng

· Các ủy ban chuyên môn của các hội đồng về các lĩnh vực cụ thể: VD Uỷ ban chống bán phá giá, Uỷ ban chống trợ cấp…

2.1.3 Nguyên tắc: được ghi nhận ở trên 60 hiệp định, phụ lục quyết định

2.1.3.1 Không có sự phân biệt đối xử :  hàng hóa điều 1 GATT, dịch vụ điều 2 GATS, đầu tư (AIA), SHTT điều 4 TRIPS.

· Chế độ đãi  ngộ tối huệ quốc MFN:

· “Bất kỳ ưu đãi nào được bất kỳ quốc gia thành viên nào dành cho bất kỳ sản phẩm có xuất xứ từ hoặc được giao tới bất kỳ quốc gia nào khác sẽ được áp dụng cho sản phẩm tương tự có xuất xứ từ hay được giao tới mọi bên ký kết khác ngay lập tức và vô điều kiện.”

· Cơ sở pháp lý: điều I GATT 1994
· Ưu đãi: giảm thuế, phí nào áp dụng trong XNK; thanh toán quốc tế; phướng pháp tính thuế; luật lệ và thủ tục; cho phép xuất  khẩu nguyên liệu thô mà trước đây không cho; miễn trừ thuế-đặc quyền; Immunity – miễn kiểm tra nguy hiểm sức khoẻ

· Ngay lập tức và vô điều kiện: không cần đàm phán lại với các quốc gia thành viên không tham gia trực tiếp vào việc đàm phán cắt giảm mức thuế mới; không được đòi hỏi thêm thủ tục đối với các nước khác. Nếu một thành viên thiết lập một loạt những luật lệ mới áp dụng đối với thương mại hàng hóa trong phạm vi của GATT 1994, thì quốc gia đó không thể giới hạn việc áp dụng những quy định này chỉ đối với một số quốc gia thoả mãn những điều kiện cụ thể. VD: không thể nói rằng những quy định tiến bộ đó chỉ áp dụng đối với những nước có đưa ra những quy định tương tự.

· Sản phẩm tương tự “like products” từ trước đến nay chưa được định nghĩa cụ thể (được tìm thấy ở Đ.II, III, VI, IX, XI,XIII, XVI, XIX) và được hiểu khác nhau trong từng ngữ cảnh khác nhau. Tiêu chí: Phương pháp phân loại thuế; Liệt kê những sản phẩm trong bản tính thuế; Nghĩa vụ được áp dụng đối với những sản phẩm đó; Quá trình sản xuất; Thành phần sản phẩm; Xuất xứ hóa học và tổng hợp
· Ngoại lệ

· Enabling Clause: cho phép những quốc gia thành viên áp dụng chế độ khác và ưu đãi hơn cho những nước đang phát triển, kém phát triển  mà không cấp chế độ đó cho các nước thành viên khác. GSP: hệ thống ưu đãi thuế quan được cấp bởi quốc gia phát triển cho quốc gia đang phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ đó khi thâm nhập vào thị trường của các quốc gia phát triển. 

· FTA, liên minh thuế quan- Điều XXIV – GATT 1994. 

· Thương mại biên giới XXIV.3 GATT 1994

· Phân loại: 

· MFN có điều kiện 

· MFN không điều kiện: 

· MFN đa phương: 

· MFN song phương 

· Chế độ đãi ngộ quốc gia: điều III GATT 1994 Mỗi nước thành viên phải đối xử bình đẳng và công bằng giữa sản phẩm nhập khẩu (hàng hóa, dịch vụ, nhà đầu tư và sản phẩm trí tuệ nhập khẩu) với sản phẩm tương tự (hàng hoá, dịch vụ, nhà đầu tư, sản phẩm trí tuệ) được sản xuất trong nước.

· Biểu hiện của sự vi phạm NT:

· Sản phẩm NK chịu thuế và các khoản thu khác vượt quá mức được áp dụng cho sản phẩm nội địa tương tự.
· Hàng nhập khẩu chịu sự đối xử kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho sản phẩm nội địa liên quan đến luật lệ, điều kiện vận chuyển, phân phối, sử dụng. 
· Thành viên yêu cầu nhà đầu tư sử dụng nguyên vật liệu nội địa (TRIMS) - tỷ lệ nội địa hóa; không được sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu; Hỗ trợ tài chính để mua sản phẩm nội địa. 
· Yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải thể hiện rõ với người tiêu dùng rằng đó là hàng nhập khẩu. 
· Ngoại lệ: 

· Một số lĩnh vực nhạy cảm (Nhà nước là chủ đầu tư độc quyền): điện năng, bưu chính viễn thông…

· Luật lệ áp dụng trong hoạt động mua sắm chính phủ-mua cho việc sử dụng của CP không phải để mua bán thương mại mà cũng không sử dụng để sản xuất hàng hoá để mua bán thương mại.

· Lấy từ khoản thu thuế nội địa để trợ cấp cho các nhà sản xuất nội địa trong việc nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng…
2.1.3.2 Thương mại ngày càng được tự do hơn thông qua đàm phán: 

Các rào cản thương mại dần dần được loại bỏ, cho phép các nhà sản xuất hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài có thời gian điều chỉnh và nâng cao khả năng cạnh tranh:

· Xoá bỏ các rào biện pháp kiểm soát phi thuế quan, chỉ được sử dụng biện pháp thuế quan trong hàng hoá nhập khẩu

· Dần dần giảm mức thuế quan trung bình cũng như giảm từng mặt hàng

Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc mở rộng tự do thương mại, tuỳ theo lộ trình và điều kiện thực hiện cam kết của quốc gia, có nhiều ngoại lệ: hàng nông sản, nhóm hàng hóa đặt hàng mua sắm Chính phủ…

2.1.3.3 Nguyên tắc minh bạch trong chính sách thương mại: ổn định, rõ ràng, dễ dự đoán.

Mọi chế độ, chính sách thương mại của quốc gia phải được công bố công khai cho mọi người, ổn định trong thời gian dài và có thể dự báo trước những rủi ro có thể xảy ra. Nếu quốc gia có thay đổi thì phải thông báo trước cho các doanh nghiệp, cá nhân có đủ thời gian nghiên cứu, góp ý, phản ánh nguyện vọng của họ trước khi chính sách đã thay đổi ra áp dụng.

2.1.3.4 Nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh

· Không sử dụng các biện pháp thương mại không lành mạnh như bán phá giá, trợ cấp xuất khẩu 

· Không được sử dụng quyền lực chính trị để áp đặt, bóp méo hoạt động cạnh tranh lành mạnh.  

2.1.3.5 Nguyên tắc dành điều kiện thuận lợi hơn cho các quốc gia đang và kém phát triển.

· Cho lùi mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ, ( thời gian chuyển tiếp dài hơn)

· Hỗ trợ pháp lý trong các vụ kiện thương mại

· Hỗ trợ tài chính trong việc chuẩn bị vụ kiện bởi thư ký được chỉ định bởi DSU

· Mức nghĩa vụ thấp hơn.

· Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng pháp luật thương mại 

2.1.4 Việc gia nhập WTO của  Việt Nam

· Trình tự gia nhập WTO: điều 12 Hiệp định thành lập WTO

· Việc kết nạp thành viên mới chỉ cần 2/3 số phiếu thuận của các quốc gia thành viên WTO. Trong đó, các nước thành viên chính thức xem xét các chính sách kinh tế, thương mại của các nước làm đơn xin gia nhập và thành viên gia nhập phải tiến hành đàm phán song phương về việc mở cửa thị trường (thuế, các biện pháp phi thuế...)

· Việc gia nhập của một  nước đựơc chính thức hoá bằng việc ký vào Nghị định thư gia nhập và có hiệu lực 30 ngày sau khi nộp văn bản thông báo việc cơ quan có thẩm quyền đã thông qua hay phê chuẩn Nghị định thư gia nhập.

· Quá trình đàm phán và xin gia nhập của VN:

2.1.5 Thương mại hàng hoá:

2.1.5.1 Thuế quan: 

· Khái niệm: thuế quan là loại thuế đánh vào hàng hoá khi chúng di chuyển từ lãnh thổ hải quan này sang lãnh thổ hải quan khác. 

· Phân loại:

· Mức thuế căn cứ vào tỷ lệ phần trăm tính trên giá trị hàng hoá nhập khẩu 
· Mức thuế là số tiền nhất định (specific) 

· Thuế kết hợp
· Nguyên tắc áp dụng: Điều II GATT 1994 

· Các nước có nghĩa vụ công bố mức thuế trần, từ đó thương lượng giảm dần. Chỉ có giảm, mà không có tăng quá mức thuế trần đã cam kết, nếu tăng quá thì phải bồi thường nhanh chóng, kịp thời và thoả đáng cho các bên bị thiệt hại.

· Cam kết mốc thời gian thực hiện lộ trình cắt giảm dần tiến tới mục tiêu xóa bỏ hàng rào quan thuế.

· Cách thức phân loại: hệ thống hài hòa (Harmonised System – HS)

2.1.5.2 Phi thuế quan:

· Hạn ngạch: 

· Hàng rào kỹ thuật;

· Vệ sinh dịch tể

2.1.5.3  Bán phá giá: 

· Khái niệm 

· Phương thức xác định giá trị thông thường:

· Phân biệt bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế và bán phá giá trong nước: 

· Bán phá giá – nền kinh tế phi thị trường: sử dụng cơ chế giá cản (giá của nước thứ ba do quốc gia nhập khẩu quyết định. 

· Thuế chống bán phá giá: 

· Các biện pháp chống bán phá giá 

· Trình tự: 

2.1.5.4 Trợ cấp xuất khẩu:

· Khái niệm: 

· Phân loại

· Biện pháp đối kháng 

· Thời hạn áp dụng

2.1.5.5  Biện pháp tự vệ thương mại 

· Cơ sở pháp lý

· Khái niệm

· Điều kiện áp dụng

· Biện pháp tự vệ

· Thời gian áp dụng biện pháp tự vệ 

· So sánh với các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp

2.1.6 Thương mại dịch vụ:

2.1.7 Thương mại có liên quan đến đầu tư

2.1.8 Thương mại có liên quan đến sở hữu trí tuệ

2.2 Liên minh Châu âu -  EU 
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của EU

Ngày 18/4/1951: 6 nước gồm Pháp, Cộng hoà liên bang Đức, Italia, Halan, Luxamburg, Bỉ ký  hiệp ước thành lập cộng đồng Than, Thép Châu Au ECSC . 

Ngày 20/5/1957: các nước CESC hiệp ước ROMA thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Au (EURATOM) và cộng đồng kinh tế Châu Au (EEC) nhằm thiết lập liên minh thuế quan. 
Ngày 1.7.1967, ECSC, EURATOM và EEC chính thức hợp nhất thành một tổ chức chung Cộng đồng Châu Âu EC gồm Bỉ, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Lexemburg. 
Năm 1987 ban hành định ước Châu âu duy nhất quyết định các biện pháp thiết lập dần dần một thị trường nội địa – là một không gian không có biên giới bên trong và đảm bảo việc tự do đi lại của cá nhân, tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn – có hiệu lực từ ngày 1.1.1993. 
7/2/1992 12 nước thành viên ký hiệp ước Maastricht (Hà Lan), có hiệu lực từ 1/11/1993. Hiệp ước tạo cơ sở cho việc thành lập một liên minh kinh tế và tiền tệ  vào năm 1999 với một đồng tiền chung, một Ngân hàng trung ương Châu Âu và thực hiện chính sách đối ngoại và an ninh chung, tăng cường hợp tác về cảnh sát và luật pháp. 
Từ ngày 1.1.1999 đồng EURO đã chính thức trở thành đồng tiền chung cho 11 nước trong 15 nước thuộc EU. 
Ngày 1/5/2004: Sip, Cộng hoà Séc, Extonia, Hungari, Latvia, Litva, Manta, BaLan, Xlovakia va Xlovenia gia nhập vào EU. Dự kiến 2007 Bungari và Rumani có thể gia nhập.
Thách thức đối với EU từ việc mở rộng:
· Trình độ phát triển của các nước thành viên mới quá thấp so với mức trung bình của các nuớc thành viên cũ. 

· Phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến nền kinh tế chuyển đổi của các nước thành viên mới: tỷ lệ thất nghiệp cao, tham nhũng và tội phạm; cơ cấu kinh tế còn lạc hậu
· Nông nghiệp của các nước thành viên mới chiếm tỷ lệ khá cao trong nền kinh tế (20% lực lượng lao động, so với 5% của EU) nhưng còn lạc hậu và phân tán. Do đó, khó khăn cho EU thực hiện chính sách nông nghiệp chung.
2.2.2 Mục tiêu, chức năng của EU
· Chức năng của EU – Điều 3:

· Xoá bỏ nghĩa vụ thuế và hạn chế về khối lượng và những biện pháp  khác có ảnh hưởng tương tự đối với hàng  nhập khẩu và xuất khẩu giữa các nước thành viên;

· Xoá bỏ những trở ngại cho sự di chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và vốn trong thị trường nội địa giữa các nước thành viên,

· Liên kết với nước ngoài và lãnh khác để thúc đẩy hoạt động thương mại và thúc đẩy việc hợp tác phát triển kinh tế thương mại

· Chính sách 

· Chính sách nông nghiệp chung 
· Chính sách thương mại chung: 

· Chính sách cạnh tranh: 

2.2.3 Cơ cấu tổ chức – điều 4: 

·  “Nghị viện Châu âu” : 

· “Hội đồng Châu Âu”, 

· “Uy ban Châu Âu”: là cơ quan hành pháp.

· “Toà án”-pháp viện châu âu và toà sơ thẩm-giữ vai trò chủ chốt trong quá trình hội nhập Châu Au. 

2.2.4 Quan hệ giữa EU và VN:

Tác động của việc EU mở rộng đối với Việt Nam:

· Thuận lợi:

· Khó khăn

2.3 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Assosiation of Southeast Asian Nation) 

2.3.1 Bối cảnh ra đời :

2.3.2 Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động:


2.3.3 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN: (ASEAN Free Trade Area)

2.3.3.1 Những nhân tố dẫn đến sự ra đời của AFTA:

· Khách quan: 

· Vòng đàm phán URAGUAY đang diễn ra và có nguy cơ tan vỡ, hệ thống thương mại đa phương đang có chiều hướng bị thống trị bởi chủ nghĩa bảo hộ.

· Hòa bình hợp tác hữu nghị là xu hướng tất yếu của khu vực này. 
· Nhiều tổ chức kinh tế quốc tế lần lượt ra đời với sự tập hợp nhiều nước phát triển như EU, NAFTA, APEC… gây khó khăn cho quá trình thâm nhập các sản phẩm xuất khẩu.

· Chủ quan:

· ASEAN là khu vực kinh tế có tốc độc tăng trưởng cao trong một thời kỳ dài. Vào những năm 80s, các nước ASEAN đã có sự phát triển vượt bậc. Nhưng ASEAN cũng đang đối mặt với nhiều thách thức 

· Quan hệ thương mại trong nội bộ ASEAN còn hạn chế, nền kinh tế của các nước có tính chất tương tự nhau như sự giống nhau về chủng loại và chất lượng những mặt hàng xuất khẩu…
· Các nền kinh tế khu vực ASEAN đang nổ lực xây dựng nền kinh tế thị trường hướng ngoại một cách có hiệu qủa. Mà các hình thức liên kết kinh tế trước đây không hiệu quả.
· Trong bối cảnh như vậy, hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ IV 27/1/1992 tại Singapore (trong Tuyên bố Singapore) AFTA được thành lập theo hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN ký ngày 28/1/1992.

2.3.3.2 Nội dung chính của AFTA: 

Cắt giảm thuế quan, loại bỏ các rào cản thương mại cho hàng hóa trao đổi giữa các nước thành viên. Công cụ chính để thực hiện mục tiêu này là hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT.
CEPT bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, phân thành 4 loại sản phẩm khác nhau:

· Danh mục cắt giảm thuế quan ngay: 

· Danh mục loại trừ tạm thời (Temporary Exclusion List – TEL): 

· Danh mục hàng nhạy cảm(Sensitive List) 

· Danh mục loại trừ hoàn toàn: (General Exclusion List) 

2.3.4 VN và ASEAN:

· Cơ hội: 

· Thách thức

CHƯƠNG 3:
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
1. Khái quát về HĐ TMQT

1.1Khái niệm
Hợp đồng TMQT là sự thỏa thuận giữa các chủ thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động TMQT.

1.2
Tính quốc tế của HĐ TMQT và các hệ quả pháp lý
· Khi được xem là một HĐ TMQT, hợp đồng có thể chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Cơ sở để xem xét một HĐTM là một HĐTM quốc tế là khi HĐTM đó đáp ứng một trong 3 tiêu chí sau đây:

· Có ít nhất một bên trong HĐ đó là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài;

· Đối tượng của HĐ là hàng hóa ở nước ngoài; dịch vụ được cung ứng từ hoặc do thương nhân nước ngoài cung ứng; và

· Hành vi ký kết HĐ xảy ra ở nước ngoài.

2.
Cơ sở pháp lý của HĐ TMQT 

(phần chi tiết trong đề cương dưới đây thực ra là vận dụng kiến thức của Bài 1, Khái quát về Luật TMQT, vào quan hệ pháp luật cụ thể là HĐ TMQT. Do đó chỉ giới thiệu để SV tự tìm hiểu)

2.1 Các điều ước quốc tế (ĐƯQT)
· Khái niệm: Điều ước quốc tế về TM là các ĐƯQT ký kết giữa các quốc gia (hoặc lãnh thổ quan thuế độc lập) nhằm điều chỉnh hoạt động TMQT.

· Cấp hiệu lực: Khi ĐƯQT về TM và pháp luật TM quốc gia quy định về cùng một vấn đề mà có sự mâu thuẫn nhau, thì quy định của ĐƯQT sẽ được ưu tiên áp dụng.

· Ví dụ: Một số trường hợp nêu trong Nghị quyết 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO.

· Lưu ý về ngôn ngữ của điều ước: Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam bằng tiếng Anh sẽ có giá trị chính thức. Bản tiếng Việt chỉ để tham khảo.

· Phân loại: theo nội dung điều chỉnh, có 2 nhóm ĐƯQT về TM:

· Các ĐƯQT trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong HĐ (VD: Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế,…);

· Các ĐƯQT quy định về những vấn đề có liên quan đến HĐ TMQT:
· Các ĐƯQT về thuế quan, điều kiện tiếp cận thị trường (Vd: Các cam kết trong WTO, các Hiệp định thương mại song phương);

· Các ĐƯQT về các vấn đề chung khác (Giải quyết tranh chấp – như Công ước Washington 1965 về Giải quyết tranh chấp đầu tư; Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài – như Công ước Newyork 1958; Vv.)

2.2 Các quy định của pháp luật thương mại quốc gia

· Khái niệm: Các quy định pháp luật TM quốc gia là nguồn của luật TMQT có thể hiểu bao gồm 2 nhóm:

· Nhóm các quy định về quyền và nghĩa vụ trong các hợp đồng

· Nhóm các quy định chung về chính sách thương mại

· Nội dung: 

Các quy định trong nhóm (a) nêu trên có thể được sử dụng trong các trường hợp:

· thuộc quan hệ xã hội bắt buộc phải sử dụng hệ thống quy phạm pháp luật của quốc gia (ví dụ: các hợp đồng có liên quan đến bất động sản trên lãnh thổ của Việt Nam)

· trường hợp do quy phạm xung đột dẫn chiếu đến (xem Tư pháp quốc tế, phần Xung đột pháp luật);

· trường hợp do các bên thỏa thuận [phù hợp với (i)]

Lưu ý: Về phạm vi điều chỉnh của pháp luật TMQG của Việt Nam: quy phạm điều chỉnh các vấn đề này nằm trong 

· Cấp độ hiệu lực: 

· Với các vấn đề thuộc về chính sách thương mại: Pháp luật TM quốc gia phải phù hợp với các cam kết quốc tế. (Câu Hỏi: Nếu không phù hợp thì xử lý như thế nào? Ví dụ: Quốc gia ban hành các quy định về đầu tư trái với các cam kết trong ĐƯQT)

· Với các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng: thỏa thuận không trái luật quốc gia sẽ được áp dụng; (Câu Hỏi: nếu luật của một quốc gia được thỏa thuận chọn để giải thích quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà lại có quy định trái với luật của quốc gia của (một hoặc một số) bên có liên quan trong hợp đồng thì hệ quả sẽ như thế nào?

2.3 Tập quán và thói quen trong hoạt động TMQT:
Khái niệm: (Dựa trên quy định tại Đ.3.4 và 3.3 Luật TM 2005)

· Thói quen trong hoạt động TMQT là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng TMQT.

· Tập quán TMQT là các thói quen được thừa nhận rộng rãi , theo phạm vi địa lý hoặc lĩnh vực TM, trong hoạt động TMQT, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động TMQT.

2.4 Hợp đồng– luật của các bên đối với thỏa thuận được xác lập:

Thỏa thuận là nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật về hợp đồng.

Vì thế, về nguyên tắc, khi cần giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên trong một giao dịch TMQT, thì trước hết phải căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên, tức là dựa vào hợp đồng.  Trong TMQT, pháp luật các quốc gia chỉ chấp nhận sự thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không “trái với các nguyên tắc cơ bản” của pháp luật quốc gia mình. Do đó, cần bảo đảm rằng các thỏa thuận trong hợp đồng là không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc gia liên quan đến các bên trong hợp đồng. Ví dụ: Quy định về chế tài phạt vi phạm trong Luật TM Việt Nam 2005.

3.
Giao kết/Ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

3.1 Chủ thể của hợp đồng:

Trong HĐ TMQT, yếu tố đầu tiên cần phải xác định rõ là chủ thể/ các bên tham gia hợp đồng.  Chủ thể của HĐ TMQT ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác, trong đó có:

· Luật áp dụng (và theo đó là quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ, và có thể cả luật tố tụng áp dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ);

· Việc công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ TMQT;

· Tư cách chủ thể tham gia quan hệ HĐ TMQT (và theo đó là Hiệu lực của HĐ TMQT);

· Quyền của chủ thể trong việc triển khai/thực hiện HĐ và giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ

3.2 Đối tượng của hợp đồng:
Là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của HĐ TMQT: Đối tượng của HĐ TMQT có đặc trưng là có thể đồng thời hoặc bị tranh chấp điều chỉnh bởi quy định của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Vì thế về mặt pháp lý phải bảo đảm rằng hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của HĐ TMQT là:

· Bảo đảm thuộc về quyền sở hữu của bên chuyển giao hoặc sử dụng quyền sở hữu theo quy định pháp luật quốc gia có liên quan;

· Bảo đảm được tự do lưu thông/ cung ứng theo quy định của pháp luật (các) quốc gia hoặc điều ước quốc tế có liên quan; và

· Nếu cần, có thể quy định trách nhiệm liên quan đến việc một bên không đảm bảo các yếu tố nêu trên.

Đối tượng của HĐ TMQT chịu ảnh hưởng trực tiếp của các quy định về thuế quan. Do đó, trong HĐ cũng cần xem xét các quy định/cam kết về thuế có liên quan.

Theo quy định của WTO và các hiệp định TM khu vực: Các tiêu chuẩn về thuế quan, kỹ thuật, và điều kiện tiếp cận/mở cửa thị trường được thể hiện trong các hiệp định, bao gồm các cam kết có liên quan của thành viên.

Theo quy định pháp luật thương mại Việt Nam: Hiện tại, quy định có liên quan đến đối tượng của HĐ (gồm cả HĐ TMQT) chủ yếu được thể hiện trong:

· Nghị định 59/2006/NĐ-CP; và

· Các cam kết gia nhập WTO, trong đó chủ yếu là:

· Báo cáo của Ban công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam;

· Biểu cam kết về hàng hóa; và

· Biểu cam kết về dịch vụ.

3.3 Hình thức của hợp đồng:
· Hình thức của HĐ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của HĐ. Hình thức của HĐ là sự biểu hiện ra bên ngoài của sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ HĐ. Đó có thể là văn bản và các hình thức tương đương văn bản, lời nói và hành vi của con người. 

· Mỗi hình thức của HĐ có giá trị riêng, nhưng trong HĐ TMQT, hợp đồng bằng văn bản có nhiều ưu thế hơn, đặc biệt là về khả năng thể hiện rõ ý chí của các bên, và theo đó là căn cứ thực hiện HĐ cũng như giá trị chứng cứ giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên (khi có phát sinh tranh chấp).

· Theo quy định của Công ước Viên 1980: HĐ không bị bắt buộc phải theo hình thức văn bản (Đ.11).

· Theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam: Bộ luật Dân sư 2005 không bắt buộc hình thức văn bản như là một điều kiện có hiệu lực của HĐ, trừ khi có quy định khác. Tuy nhiên trong hầu hết các hợp đồng TMQT, pháp luật Việt Nam đều ràng buộc hình thức HĐ bằng “quy định khác” này, tức là HĐ phải bằng văn bản.

3.4 Nội dung của hợp đồng:

· Vấn đề điều khoản cơ bản: Là một khái niệm học thuật, để chỉ các điều khoản mà luật ràng buộc các bên thỏa thuận trong HĐ. Công ước Viên 1980 không quy định điều khoản cơ bản. BLDS Việt Nam 2005 cũng không ràng buộc mà chỉ khuyến khích các bên thỏa thuận về một số điều khoản (Đ.402). Tuy nhiên trong pháp luật TM chuyên ngành thì vẫn còn ràng buộc này.

· Các quyền và nghĩa vụ của các bên trong một HĐ TMQT.

3.5 Ký kết hợp đồng

· Các phương thức ký kết dành cho HĐ bằng văn bản: Ký trực tiếp và ký gián tiếp (“vắng mặt”)

· Các vấn đề cần lưu ý trong việc ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành: 

· Các vấn đề chung về giao kết HĐ, kể cả HĐ TMQT, được điều chỉnh bởi quy định của BLDS 2005 (từ Đ. 388 đến Đ404 BLDS 2005): (mô thức giao kết hợp đồng, thời gian và địa điểm giao kết HĐ, hình thức, nội dung HĐ,...)

· Trong trường hợp giao kết HĐ vắng mặt, thì thời điểm giao kết HĐ được xác định theo pháp luật của nước của bên đề nghị giao kết HĐ nếu bên này nhận được trả lời chấp nhận của bên được đề nghị giao kết HĐ (Đ. 771 – BLDS 2005).

4. Kỹ thuật soạn thảo một số điều khoản phổ biến trong các HĐ TMQT

· Điều khoản mở đầu

· Điều khoản luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

· Điều khoản chế tài

· Điều khoản giá cả và thanh toán

· Điều khoản điều kiện của hợp đồng

5. Một số Hợp đồng thương mại quốc tế thông dụng 
5.1 Hợp đồng Mua bán hàng hóa quốc tế(MBHH QT)

5.1.1 Khái niệm

· Theo Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế;
· Theo quy định của pháp luật Việt Nam

· Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành:  Luật Thương mại 2005, Bộ luật dân sự 2005;

· Riêng với Luật Thương mại Việt Nam 2005, cần lưu ý quy định về “thương mại”, “hoạt động thương mại”: Đều được hiểu theo nghĩa rộng (K.1 Đ.3).

5.1.2  Giao kết HĐ MBHH QT

Mô thức giao kết HĐ (MBHH) theo Công ước Viên:

· Thời điểm giao kết HĐ: 

· Trong trường hợp chấp nhận chào hàng bằng hành vi: có hiệu lực khi hành vi chấp nhận được thực hiện;

· Trong trường hợp chấp nhận bằng thư chấp nhận chào hàng: Khi người chào hàng nhận được chấp nhận chào hàng (“thuyết tiếp thu”), Chấp nhận chào hàng trong Công ước Viên 1980 (Đ.8 và các điều từ 14 đến 22):

· Về nguyên tắc: Chấp nhận chào hàng là chấp nhận toàn bộ các nội dung trong thư chào hàng.  Thư trả lời có chứa những sửa đổi bổ sung thì không làm nên chấp nhận chào hàng, mà cấu thành một chào hàng mới;

· Tuy nhiên, thư trả lời có chứa những sửa đổi bổ sung mà không “làm thay đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng” vẫn có thể được coi là chấp nhận chào hàng, trừ khi người nhận chấp nhận chào hàng ngay lập tức có biểu hiện phản đối.

· Các sửa đổi bổ sung “làm thay đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng” được thể hiện trong Đ.19 của Công ước Viên 1980.

5.1.3 Quyền và nghĩa vụ 

5.1.4  Chế tài đối với vi phạm HĐ

5.1.5  Miễn trách

5.1.6 Giới thiệu Incoterms 2000

5.2 Hợp đồng liên doanh trong đầu tư quốc tế
(những điều khoản quy định trong hợp đồng liên doanh theo quy định của pháp luật VN: phân tích nội dung, ý nghĩa pháp lý, kỹ thuật soạn thảo)
5.3 Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế
(Có tính tham khảo, có thể cho nhóm sinh viên tự xây dựng chuyên đề để thuyết trình, thảo luận, và giảng viên góp ý)
CHƯƠNG 4

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG  
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Tranh chấp trong thương mại quốc tế

Phần này trình bày tóm tắt về tranh chấp trong TMQT, bao gồm các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện  Hợp đồng Thương mại Quốc tế và những tranh chấp giữa các quốc gia thành viên theo cơ chế giải quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO 
2. Giải quyết tranh chấp theo cơ chế của WTO

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của cơ chế giải quyết tranh chấp từ GATT 1947 – WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp của GATT 1947: tính chất “hoà giải” nhiều hơn là “tranh tụng
2.2. Cơ sở pháp lý: 
Thoả thuận về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (Thỏa thuận giải quyết tranh chấp- Dispute Settlement Understanding , DSU)) trong khuôn khổ hệ thống WTO

Phạm vi áp dụng: 

Lợi ích trực tiếp hay gián tiếp của một quốc gia thành viên có được theo những hiệp định có liên quan đang bị xâm hại do những biện pháp của một Thành viên khác

· Hiệp định thành lập WTO, các hiệp định về thương mại hàng hoá (GATT và các hiệp định liên quan), Hiệp định GATS, Hiệp định TRIPS (PL1), các hiệp định thương mại nhiều bên(pl 4) và ngay cả chính DSU (PL3).

· Lĩnh vực TBT, Anti-Dumping có quy định riêng, nếu mâu thuẫn: Lex specialis

2.3. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong WTO

· Nguyên tắc bảo đảm tính khách quan công bằng, nhanh chóng, hiệu quả và giải pháp được các bên chấp nhận
· Nguyên tắc hỗ trợ các nước đang phát triển

· Nguyên tắc đồng thuận nghịch 

2.4. Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO

· DSB có thẩm quyền sau:
· Chỉ định bồi thẩm viên, trọng tài viên.

· Phê chuẩn báo cáo của Ban hội thẩm và CQPT(nếu có kháng cáo) thì báo cáo mới có hiệu lực(khác so với GATT-phải được sự đồng ý của tất cả working parties).

· Giám sát việc thực hiện báo cáo (phán quyêt)
· Ban hội thẩm: cơ quan giải quyết tranh chấp cấp sơ thẩm của WTO, là các chuyên gia:
· Có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, đa dạng về chính sách, luật  thương mại quốc tế.

· Phải độc lập và khách quan, thông thường có quốc tịch khác với quốc gia có liên quan đến tranh chấp, 

· Do DSB chỉ định do Ban thư ký của WTO đưa ra dựa trên DS các chuyên gia CP và phi CP lưu tại Ban 

· Cơ quan phúc thẩm thường trực: cơ quan giải quyết tranh chấp cấp phúc thẩm để xem xét lại các quyết định của Ban hội thẩm
· GATT và các TCKTQT khác không có cơ chế này 
· 7 người, nhiệm kỳ 4 năm,- có thể bầu lại một lần. Mỗi vụ chọn 3 người

· Tinh thông trong luật pháp, thương mại quốc tế và các hiệp định liên quan của WTO.

· Xem xét về Luật nội dung và hình thức (thủ tục), không xem xét tình tiết vụ kiện nữa.

2.5. Các giai đoạn

	Tham vấn

(trong vòng 60 ngày)
	Dành những cân nhắc thiện chí và tạo cơ hội thoả đáng

Không quá 30 ngày nếu không trả lời, truờng hợp khẩn cấp: không quá 20 ngày.


	Điều 4 - DSU

	Môi giới hòa giải, trung gian

(60 ngày)
	Tiến hành tự nguyện

Cả trong và ngoài tố tụng (khoản 5)

Tổng giám đốc (có thể- khoản 6)


	Điều 5

	Sơ thẩm: Panel 

3 tháng- khẩn cấp, 6 hoặc tối đa 9 tháng (9;12)
	Theo nguyên đơn có thể tạm ngừng công việc, nếu hơn 12 tháng, thì thẩm quyền thành lập ban hội thẩm phải hết thời hiệu (12;12)
	Art 6 - 16

	Thành lập Panel
	Thẩm quyền DSB- đồng thuận


	Điều 6

	Thành phần
	Ban Thư ký phải duy trì một danh sách (4;8)

Cá nhân thuộc tổ chức chính phủ và/hoặc phi chính phủ năng lực tốt (1,2;8)

Không liên quan đến tranh chấp trừ thỏa thuận khác.(3;8)

3 hoặc 5 nếu thỏa thuận (5;8)
	

	Phúc thẩm:

(Tối đa 90 ngày)
	Xét xử 3/7 thành viên thường trực (1;17). Nhiệm kỳ 4 năm, tái bổ nhiệm 1 lần (2;17), không được gắn kết với chính phủ nào (3;17)
	Art 17 - 20


2. 6. Cơ chế thực thi các khuyến nghị của DSB

Khuyến nghị tự động có hiệu lực - Quyết định về giải quyết tranh chấp được DSB thông qua theo nguyên tắc đồng thuận phủ quyết, có giá trị pháp lý và có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên tranh chấp.
Quốc gia thua kiện phải thực hiện các khuyến nghị trong bản báo cáo của Nhóm chuyên gia hoặc báo cáo của Cơ quan phúc thẩm. Nước này phải tuyên bố ý định thực hiện các quyết định của bản báo cáo tại một cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp diễn ra 30 ngày sau khi bản báo cáo được thông qua. Nếu như nước này không thể thực hiện được ngay lập tức các khuyến nghị, nước đó sẽ có thể được dành cho một “thời hạn hợp lý” để thực thi các khuyến nghị. (Vi phạm cam kết: sửa chữa ngay hoặc trong “thời hạn hợp lý” (art 20, 21)

Hậu quả pháp lí của việc không tuân thủ khuyến nghị:
· Trả đũa (cùng Hiệp định hoặc trả đũa chéo; khác Hiệp định –điều 22)

· Bồi thường (ví dụ nếu quốc gia đó không thực hiện đúng trong thời hạn đã nêu thì nước đó sẽ phải đàm phán với một hay nhiều nước khiếu kiện để tìm ra cách đền bù làm thoả mãn các bên, chẳng hạn như việc giảm thuế quan trong các lĩnh vực mà bên khiếu kiện có lợi ích đặc biệt)

3. Các Hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong Hợp đồng Thương mại quốc tế
Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong hoạt động Thương mại quốc tế có thể được thực hiện dưới ba hình thức sau:

· Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng giữa các bên (khiếu nại)

· Giải quyết tranh chấp thông qua trung gian (hòa giải)
· Giải quyết tranh chấp bằng hình thức đi kiện tại tòa án hoặc trọng tài thương mại ( nếu thỏa thuận chọn trọng tài).

3.1 Khiếu nại :

3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của khiếu nại:

· Thứ nhất, về thời gian: khiếu nại là hình thức đầu tiên nên kịp thời bảo vệ quyền lợi bên khiếu nại

· Thứ hai, trình tự thủ tục tiến hành đơn giản, mọi việc kinh doanh của các bên vẫn diễn ra bình thường 

· Thứ ba, khiếu nại giúp các bên đánh giá được thiện chí hợp tác, độ tín nhiệm thương mại của đối tác

· Thứ tư, khiếu nại còn có một ý nghĩa quan trọng, nó chính là cơ sở cho Toà án hoặc trọng tài chấp nhận đơn kiện để xét xử  trong trường hợp khiếu nại là bước bắt buộc trước khi đi kiện. 

3.1.2. Các loại khiếu nại thường xảy ra trong Hợp đồng MBHH:

· Khiếu nại người bán hàng:

· Khiếu nại người mua hàng:

· Khiếu nại người chuyên chở

3. 1.3. Những vấn đề pháp lý liên quan đến khiếu nại:

· Thời hạn khiếu nại :

· Thời hạn khiếu nại là một khoảng thời gian nhất định, trong khoảng thời gian đó, người khiếu nại phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ pháp lý để gửi cho người mà mình khiếu nại (người bán , người mua, người vận chuyển, người bảo hiểm…).

· Thời hạn khiếu nại được chia làm hai loại: theo luật định và theo quy ước. Thời hạn khiếu nại theo luật định là thời hạn được quy định trong luật áp dụng cho hợp đồng. 

· Hồ sơ khiếu nại:

Hồ sơ khiếu nại là cơ sở pháp lý cần thiết cho việc khiếu nại. Nó góp phần quan trọng trong việc khiếu nại có thành công hay không. Hồ sơ khiếu nại là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, thường bao gồm đơn khiếu nại và các chứng từ  liên quan làm bằng chứng kèm theo.

· Giải quyết khiếu nại:

· Bên khiếu nại sau khi hoàn tất bộ hồ sơ thì gửi đơn khiếu nại cùng với bộ hồ sơ tranh chấp cho bên bị khiếu nại. 

· Bên bị khiếu nại nghiên cứu nội dung khiếu nại và các tài liệu có liên quan để giải quyết khiếu nại và trong mọi trường hợp dù chấp nhận hay không cũng phải trả lời khiếu nại một cách khẩn trương nhất. 

· Nếu như hai bên đồng ý đưa ra một giải pháp tranh chấp thì các bên phải tự nguyện thi hành thoả thuận đó. Giải pháp được  thương lượng không mang tính cưỡng chế, nó chỉ ràng buộc các bên bằng uy tín kinh doanh và lợi thế kinh tế của chính mình.

Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà yêu cầu của bên khiếu nại có được chấp nhận hay không. Trường hợp hai bên không thể thương lượng được thì các bên buộc phải dùng phương pháp khác để giải quyết tranh chấp.


Ngoài việc tự thương lượng giữa các bên, thương lượng còn được tiến hành trong khuôn khổ tố tụng Trọng tài hoặc Toà án. Pháp luật của nhiều nước quy định Trọng tài hoặc Toà án, theo yêu cầu của các bên, có thể ra công nhận kết quả thương lượng. 

3. 2.
Hoà giải :

3.2.1.Khái niệm và ý nghĩa :
Hoà giải  là một giải pháp hữu hiệu đối với các Tranh chấp thương mại quốc tế. Hoà giải được áp dụng khi:

· Sau quá trình khiếu nại không thành của các bên, hoặc

· Các bên không muốn trải qua bước khiếu nại .

Lúc này, các bên có thể nhờ một người thứ ba hay một tổ chức làm trung gian giúp họ giải quyết tranh chấp. Theo từ điển luật học Black: “hoà giải (mediation not conciliation in labor dispute ) là một quá trình giải quyết tranh chấp mang tính chất riêng tư trong đó hoà giải viên là người thứ ba trung gian không thiên vị giúp các bên tranh chấp đạt được sự thoả thuận. Quyết định của hoà giải viên không có tính ràng buộc pháp lý các bên”. 

Phương pháp hoà giải được lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng Thương mại quốc tế vì nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của các bên.

· Thứ nhất, duy trì quan hệ lâu dài giữa các đối tác, hoà giải giúp cả hai bên bảo đảm được quyền lợi của mình. Bằng hoà giải, tranh chấp được giải quyết một cách thân thiện, không bên nào bị coi là thua cuộc, không dẫn đến trạng thái đối đầu.

· Thứ hai, hoà giải giúp cho các bên giữ được uy tín thương mại của mình vì việc giải quyết tranh chấp không công khai. Tranh chấp xảy ra chỉ có các bên và hoà giải viên nắm được. 

· Thứ ba, giải quyết tranh chấp bằng hoà giải các bên có thể tập trung sự chú ý vào các vấn đề chính, cơ bản của nội dung tranh chấp, hạn chế tối đa sự hao phí thời gian và tiền bạc vào các vấn đề mang tính chất hình thức tố tụng. 

Một số các nguyên tắc hòa giải:

· Dựa trên tự do ý chí của các bên tranh chấp, tuân theo nguyên tắc “khách quan, công bằng, hợp lý”

· Sẽ chấm dứt nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hoặc một bên không muốn tiếp tục – do tính chất tự nguyện của hoà giải

· Bảo toàn bí mật tài liệu, chứng cứ, ý kiến các bên và hoà giải viên.

3.2.2 Trình tự thủ tục việc hoà giải :
Trình tự thủ tục thực hiện việc hoà giải thường phải ngắn gọn, đơn giản linh hoạt, đáp ứng được mục đích của các bên khi lựa chọn phương thức hoà giải. Quy tắc hoà giải quy định về hoà giải viên và trình tự thủ tục thực hiện việc hoà giải. Việc thực hiện hoà giải có thể tiến hành bằng hai cách theo nguyên tắc thoả thuận: 

· Có thể do các bên tự thoả thuận với nhau về quy tắc hoà giải, cùng nhau chỉ định hoà giải viên và tiến hành hoà giải không bắt buộc phải tuân theo quy tắc hoà giải nào.

· Các bên thỏa thuận chọn cách thức hoà giải đã được quy định trong quy chế hoà giải của một tổ chức hoà giải chuyên nghiệp hoặc một tổ chức trọng tài. Hiện nay trong hoạt động thương mại quốc tế, các quy tắc hoà giải của các tổ chức sau thường được lựa chọn để giải quyết tranh chấp:

· Quy tắc hoà giải không bắt buộc của Phòng Thương Mại Quốc tế ICC (Rules of Optional Conciliation of the International Chamber of Commerce) có hiệu lực từ ngày 01/01/1988 gồm 11 điều

· Quy tắc hoà giải của Uy Ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại quốc tế (The UNCITRAL Rules of Conciliation) ban hành năm 1980 gồm 20 điều. Quy tắc hoà giải của Trưng tâm hoà giải Bắc Kinh thành lập năm 1987 

· Quy tắc hoà giải thương mại của hiệp hội Trọng tài Mỹ AAA (Commercial Mediation Rules American Arbitration Association) có hiệu lực từ ngày 01/01/1992 bao gồm 17 điều 

· Mặc dù không có sự thống nhất hoàn toàn giữa các quy tắc hoà giải nhưng nhìn chung khi tiến hành hoà giải phải thông qua những bước sau :

· Đề xuất hoà giải :

· Lựa chọn hoà giải viên:

· Tiến hành hoà giải :

· Kết thúc hoà giải:

· Hiệu lực pháp lý của kết quả hoà giải:

Vì hoà giải mang tính tự nguyện nên Thoả thuận hoà giải không có tính chất bắt buộc như thoả thuận trọng tài và kết quả của hoà giải cũng không bắt buộc thi hành như phán quyết của trọng tài hay toà án. 

3.3 Đi kiện:

3.1. Khái niệm và ý nghĩa:

Đi kiện là biện pháp giải quyết tranh chấp truớc một cơ quan tài phán là Toà án hoặc Trọng tài thương mại. Khi một tranh chấp hợp đồng TMQT phát sinh, sau khi thương lượng hoặc hoà giải không thành thì bên có quyền lợi bị vi phạm có thể kiện lên Toà án hoặc Trọng tài thương mại để yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi cho mình.

Việc đi kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là bước cuối cùng của quá trình giải quyết tranh chấp. Khi khiếu nại và hoà giải không thành thì đi kiện là hình thức cuối cùng để bên bị vi phạm bảo vệ được quyền lợi của mình sớm kết thúc vụ tranh chấp.

3.2. Thời hiệu khởi kiện (Thời hiệu tố tụng):

Là khoảng thời gian luật định cho việc nộp đơn kiện, theo đó nếu bên có quyền lợi bị vi phạm bỏ qua thời hiệu này mới nộp đơn kiện tại Toà án hoặc Trọng tài thì đơn kiện sẽ không được thụ lý.

Do đó thời hiệu khởi kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nó là cơ sở để thụ lý đơn kiện – tức là cơ sở để Toà án hoặc Trọng tài thương mại chấp nhận hay không chấp nhận giải quyết vụ tranh chấp.

3.3. Hồ sơ kiện:

Giống như khiếu nại, hồ sơ kiện gồm đơn kiện và các giấy tờ làm bằng chứng.

Khi hoàn tất hồ sơ vụ kiện và đơn kiện đã được thụ lý thì tranh chấp được giải quyết theo thủ tục tố tụng của Toà án hay Trọng tài mà nguyên đơn đã nộp đơn kiện.

3.4. Thủ tục tố tụng:

Tại tòa án quốc gia:

Tùy theo pháp luật của từng nước mà thủ tục tố tụng tại Toà án để giải quyết một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán ngoại thương có những điểm khác nhau. Ở những nước theo hệ luật lục địa (luật thành văn – VD Việt nam), trong quá trình tố tụng, Thẩm phán chủ tọa phiên toà là người giữ vai trò tích cực, chủ động trong việc thẩm vấn, yêu cầu đưa chứng cứ, xác định các vấn đề cần tranh luận. Còn tại các nước theo hệ luật án lệ (bất thành văn) việc tranh tụng tại toà chủ yếu do luật sư thực hiện  (luật sư công tố và luật sư bào chữa), Thẩm phán giữ vai trò Trọng tài, chủ yếu nghe các bên tranh luận và sau đó đánh giá các chứng cứ để ra bản án.
Trước khi tiến hành xét xử Toà án tiến hành hoà giải giữa các bên đương sự. Nếu hoà giải thành, Toà án quyết định công nhận sự thoả thuận. Quyết định này có hiệu lực ngay và không thể bị kháng cáo. Còn trường hợp ngược lại thì Toà án lập biên bản hoà giải không thành và quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nếu bản án bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì phải thông qua thủ tục phúc thẩm hoặc các thủ tục xét xử đặc biệt (giám đốc thẩm, tái thẩm).

Nhận xét, khi lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp tại Toà án thì các bên tranh chấp thường gặp phải bất lợi là quá trình tố tụng thường kéo dài, chi phí cao, thủ tục phức tạp, xét xử công khai khó giữ được các bí mật kinh doanh cũng như quan hệ làm ăn sau khi các bên đã phải đối tụng nhau tại Toà án. Nhưng hình thức giải quyết này cũng có một ưu điểm là bản án của Toà án được cưỡng chế thi hành trên lãnh thổ nước nơi có Toà án xét xử vụ tranh chấp, nếu bên thua kiện là một thể nhân hay pháp nhân của nước đó.

Tại  Trọng tài thương mại :

Thủ tục tố tụng Trọng tài do quy tắc tố tụng của chính tổ chức Trọng tài đó quy định. Khi lựa chọn một tổ chức Trọng tài để giải quyết tranh chấp các bên thường thống nhất chọn quy tắc tố tụng của trung tâm Trọng tài đó. Với mỗi tổ chức Trọng tài khác nhau, ở các nước khác nhau thì quy tắc tố tụng có những điểm khác nhau. Nhưng nhìn chung, quá trình Trọng tài đều phải qua những trình tự, thủ tục chính như sau:

· Đưa đơn kiện:

· Chọn và chỉ định Trọng tài viên:

· Chuẩn bị xét xử :

· Phiên họp giải quyết tranh chấp :

Sau quá trình điều tra, nghiên cứu hồ sơ và sử dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu chứng cứ, Uy ban Trọng tài tổ chức phiên họp xét xử. Tạicuộc họp này các bên trình bày trước Trọng tài tất cả lý lẽ, tài liệu, chứng cứ của mình và kiểm tra các lập luận, chứng cứ của phía bên kia. Trọng tài viên đóng vai trò tích cực trong việc điều khiển phiên họp, yêu cầu các bên đưa ra những chứng cứ, lập luận cần thiết để làm sáng tỏ vụ việc và tự bảo vệ quyền lợi cho mình. Để đảm bảo bí mật kinh doanh các phiên họp để giải quyết tranh chấp đợc tiến hành không công khai, chỉ có các bên tranh chấp ,đại diện của họ và Trọng tài viên được tham dự.

Khi kết thúc phiên họp xét xử, Trọng tài viên ra phán quyết dựa theo nguyên tắc đa số. Thông thường phán quyết phải lập thành văn bản có chữ ký của Trọng tài viên.

Phán quyết phải được hoàn thành trong một thời hạn nhất định và gửi cho các bên để đảm bảo tính nhanh chóng, dứt điểm của quá trình tố tụng.

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài có những ưu điểm sau so với Tòa án:

· Thẩm phán chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp do Toà án chỉ định, Toà án có thẩm quyền giải quyết cũng phải được xác định theo quy định của pháp luật. Còn khi giải quyết bằng Trọng tài thì các bên được tự do lựa chọn tổ chức Trọng tài và Trọng tài viên theo ý kiến của mình. Điều này đảm bảo cho việc xét xử bằng Trọng tài vô tư, khách quan và nguyên tắc tự nguyện của các bên cũng được thực hiện một các tối đa.

· Trọng tài là một tổ chức phi chính phủ, nó độc lập trong xét xử và không bị tác động bởi những yếu tố chính trị như tại Toà án.

· Thủ tục tố tụng trước Toà án  được tiến hành một cách công khai, còn tố tụng Trọng tài mang tính chất không công khai. Chỉ có các bên đương sự được tham gia phiên họp xét xử và nhận được phán quyết Trọng tài. Phán quyết Trọng tài không được công bố rộng rãi do đó giúp các bên đương sự được uy tín kinh doanh ( đối với khách hàng, đối thủ cạnh tranh...).

· Khi xét xử tại Toà án, thẩm phán các Toà án thường phải tuân thủ các nguyên tắc và thủ tục cứng nhắc( luật định ), trong khi đó thủ tục tố tụng Trọng tài mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với tính chất của các tranh chấp kinh tế. Các Trọng tài viên có thể tiến hành xét xử theo cách mà họ thấy là thích hợp nhất, nhưng phải đảm bảo công bằng và khách quan.

· Các bản án của Toà án có thể bị kháng cáo hoặc kháng nghị do đó vụ tranh chấp sẽ kéo dài, thủ tục phức tạp rườm rà tốn nhiều thời gian. Còn phán quyết của Trọng tài là chung thẩm và không thể kháng cáo. Như vậy việc tiến hành giải quyết bằng Trọng tài nhanh gọn hơn bảo đảm cho các bên không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng không phải trong mọi trường hợp, lựa chọn thủ tục Trọng tài bao giờ cũng tốt hơn là kiện tại Toà án của một quốc gia. Cách đánh giá này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác, để lựa chọn được phương pháp thích hợp trong việc giải quyết tranh chấp hộp đồng mua bán ngoại thương, các bên phải cân nhắc hàng loạt vấn đề: Mục tiêu đạt được, bản chất của tranh chấp, mối quan hệ làm ăn giữa các bên, chi phí, thời gian bỏ ra… Trong các hình thức giải quyết tranh chấp thì tố tụng tư pháp là biện pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo công lý và đảm bảo vụ tranh chấp  được giải quyết một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh,nhất là hoạt động thương mại quốc tế điều mà các nhà kinh doanh quan tâm đến bên cạnh yêu cầu về công lý còn là việc giữ gìn quan hệ kinh doanh vốn có, việc đảm bảo bí mật kinh doanh nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, tận dụng những cơ hội … Để đáp ứng những yêu cầu này thì trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Mặt khác, các phương pháp giải quyết tranh chấp một cách thân thiện như thương lượng trực tiếp và hòa giải đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều nhà kinh doanh quan tâm áp dụng.

13. Ngày phê duyệt:

14. Cấp phê duyệt: cấp Khoa
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